PHÒNG GD&ĐT LẠC THỦY

TRƯỜNG TH&THCS LẠC LONG

KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Lịch sử 9
Thời gian : 45  phút 
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3Đ)
Chọn phương án đúng trong các câu sau : 

Câu 1:  Một trong những nguyên nhân dẫn tới sự tan rã của liên bang Xô Viết là:

a.  Bạo động lật đổ

b.  Nội chiến
c. Gián điệp chống phá trong nội bộ ĐCS

d. Thực hiện chế độ đa nguyên về chính trị

Câu 2:  Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Mĩ?

a. Không bị chiến tranh tàn phá                                                   
b. Có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới

c. Thu lợi nhuận về bán vũ khí

d. Tiến hành chiến tranh xâm lược

Câu 3: Lãnh tụ của cuộc đấu tranh chống chế độ Apácthai ở Nam Phi là:

a. Nenxơnmanđêla.
b. Nát Xe.
c.Xu Các Nô.

d. Yát Xe ARaPhát.

Câu 4: Cuộc tấn công Ngày 26/7/1953 của Phiđen Caxtơrô cùng 135 thanh niên yêu nước vào pháo đài nào?

a. Rạng Đông.
b. Phương Đông.
c. Granma.  

d. Môncađa.

Câu 5: Khu vực chịu ảnh hưởng của Mĩ:

a. Khu vực Đông Âu.                                   c. Khu vực Tây Âu

b. Khu vực Đông Nam Á.                            d. Khu vực Bắc Mĩ.

Câu 6:  Điền từ thích hợp vào chỗ trống

a. Trật tự Ian-ta được xác lập giữa hai siêu cường ..............................................
b. Ngày ............................. nhà nước Cộng     

II.PHẦN TỰ LUẬN(7đ)
Câu 7:  Hãy trình bày những nét nổi bật                                                           

trong chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau năm 1945 ? Em có nhận xét gì về chính sách đó? (2đ)
Câu 8:  Trình bày các xu hướng phát triển của thế giới sau  ‘‘chiến tranh lạnh’’? (1.5đ)
Câu 9:   Phân tích tác động tích cực và tiêu cực của thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ 2 ? (3.5đ)

ĐÁP ÁN   
 I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm).    
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A
	
	
	X
	
	
	Liên Xô - Mĩ

	B
	
	X
	
	
	
	1.10.1949

	C
	X
	
	
	
	X

	D
	
	
	
	X
	


II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm).
Câu 7 

a. Đối nội : 1đ

Hai Đảng Dân chủ và Cộng hoà thay nhau cầm quyền nước Mỹ. 

Ban hành một loạt đạo luật phản động: cấm ĐCS Mĩ hoạt động, chống lại phong trào công nhân, loại những người có tư tưởng tiến bộ ra khỏi bộ máy nhà nước.

Nhân dân phản đối gay gắt.

b. Đối ngoại : 0.5đ  Đề ra chiến lược toàn cầu nhằm thống trị thế giới.
“Viện trợ” để lôi kéo và khống chế các nước nhận viện trợ

Xác lập trật tự thế giới đơn cực.

Nhận xét : chính sách đó thể hiện tham vọng của chính quyền Mĩ và cần được lên án gay gắt.0.5đ

Câu8 : Thế giới chuyển từ đối đầu sang đối thoại. 0.25đ
- Hình thành trật tự thế giới đa cực. 0.25đ

- Các nước lấy phát triển kinh tế làm chiến lược trong tâm.0.25đ

- Xuất hiện chiến tranh khu vực, tôn giáo , sắc tộc giữa các phe phái hoặc nội chiến. 0.75đ

Câu 9: (3.5đ) Học sinh trình bày mỗi ý được 0.25đ và phân tích mỗi ý được 0.25đ
Tích cực :

-Đánh dấu mốc lịch sử tiến hoá của văn minh nhân loại 

-Thay đổi to lớn trong cuộc sống con người

-Mức sống con người nâng cao

-Lao động nông - công nghiệp giảm, dịch vụ tăng

Tiêu cực :
- Chế tạo vũ khí có sức tàn phá và huỷ diệt cuộc sống 

- Ô nhiễm môi trường nặng nề, xuất hiện những bệnh hiểm nghèo

- Đạo đức xã hội và an ninh con người bị đe dọa.
	PHÒNG GD&ĐT LẠC THỦY

TRƯỜNG TH&THCS LẠC LONG


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
         Năm học 2017-2018
              Môn: Lịch sử 6

Thời gian : 45  phút



Câu hỏi

I/ Phần trắc nghiệm 
Chọn phương án đúng trong các câu sau : 

Câu 1: 4 điểm  (mỗi ý 1 điểm)

Hãy nghi những ý đúng ra tờ giấy thi những câu em cho là đúng:

A. Học Lịch sử để biết

B. Cội nguồn dân tộc

C. Truyền thống Lịch sử dân tộc

D. Kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Đ. Cả 3 ý trên.

2. Những giai cấp cơ bản xã hội chiếm hữu nô lệ là:

A/ chữ nô                                  D/ Nông dân

B/ Quý tộc                                 E/ Địa chủ

C/ Nô lệ                                      G/ Nông Nô.

3. Các quốc gia cổ đại phương Đông là

A/ Ai Cập                                    D/  ấn Độ

B/ Lưìng Hà                                E/ Trung Quốc

C/ Hy Lạp                                   G/ Rô Ma

4. Trong các di chỉ tìm thấy ở Phùng Nguyên Hoa Lộc – di chỉ nào là quan trọng hơn cả?

A/ Công cụ bằng đá

B/ Đồ gốm có hoa văn đẹp

C/ Cục đồng, Xỉ Đồng, Sừng

II/ Phần tự luận:

Câu 1: 2 điểm

Vẽ sơ đồ Bộ máy Nhà nước Văn Lang.

Câu 2: 4 điểm.

Em hãy trình bày đời sống vật chất của cư dân Văn Lang.

ĐÁP ÁN   
I/ Phần trắc nghiệm: 4 điểm (mỗi câu 1 điêm)

Câu 1: D

Câu 2: A, C

Câu 3: A, B, D, Đ

Câu 4: C

II/ Phần tự luận: 6 điểm

Câu 1: Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang.


Câu 2:

Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang.

- Nhà ở là nhà sàn mái cong hình thuyền hay mái tròn hình núi thuyền làm bằng gỗ, tre nứa lá, có cầu thang, sống trong làn Chạ, quây quần ven đồi, ven sông, vên biển.

- Thức ăn chính là cơm nếp, cơm tẻ, rau, cá thịt, biết dùng mâm bát, muối, biết làm muối, mắm cá, dùng gừng làm gia vị.

- Mặc: Nam đóng khố, mình trần đi chất đất

            Nữ: mặc váy, áo xẻ giữa, có yếm che ngực, mái tóc có nhiểu kiểu.

Ngày lễ hội thích đeo các đồ trang sức.

	PHÒNG GD&ĐT LẠC THỦY

TRƯỜNG TH&THCS LẠC LONG
	KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Lịch sử 7

Thời gian: (45 phút)


I. Trắc nghiệm (3đ): 

*Lựa chọn đáp án đúng trong các câu sau:

1, Nguyên nhân cơ bản dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí là:


A. Do yêu cầu của phất triển sản xuất


B. Cần nhiều vàng bạc và nguyên liệu


C. Cần thị trường


D. Cả 3 ý trên

2, Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền là 2 giai cấp chính của xã hội:


A. Chiếm hữu nô lệ

C. Xã hội phong kiến


B. Xã hội nguyên thuỷ 

D. Xã hội tư bản

3, Xã hội phong kiến hình thành ở Châu âu vào khoảng thời gian:


A. Thế kỉ III



C. Thế kỉ V


B. Thế kỉ IV



D. Thế kí VI

4, Người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo là:


A. M. Lu-thơ


C. L. Lê-ô-nít


B. P. Ra-bơ-le


D. Lê-ô-na-đơ-vanh-xi

5, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế và đặt tên nước là:


A. Đại Việt



C. Đại Ngu


B. Đại Cồ Việt


D. Vạn Xuân

6, Lí Công Uẩn lên ngôi hoàng đế vào năm:


A. 1005



C. 1009


B. 1007



D. 1010

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Nêu cách đánh giặc độc đáo của Lí Thường Kiệt (3đ)

Câu 2: Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của 3 lần kháng chiến chống Mông Nguyên (4đ)


ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM 
Kiểm tra học kì I

Môn: Lịch sử 7

I. Trắc nghiệm (3đ)

* Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

1 - D




4 - A

2 - C




5 - B

3 - C




6 - C

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: (3đ)

- Chủ động tiến công trước để tiêu diệt sự chuẩn bị của quân Tống

- Nhanh chóng rút quân về nước, bố phòng cẩn mật những nơi hiểm yếu, xây dựng phòng tuyến Như Nguyệt để chặn giặc

- Động viên tinh thần chiến đấu của quân sĩ, gây tâm lí hoang mang cho quân địch (đêm đêm ngân vang bài thơ thần của Lí Thường Kiệt …)

- Tấn công bất ngờ táo bạo 

- Biết tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu

- Đề nghị giảng hoà khi quân địch đã hoàn toàn suy yếu …

Câu2: (4đ)

* Nguyên nhân thắng lợi (2đ)

- Được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng, vua tôi đồng lòng

- Có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt

- Có bộ chỉ huy tài giỏi, mưu trí, sáng tạo. Tiêu biều: Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, …

* Ý nghĩa lịch sử (2đ)

- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên, báo vệ được toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia

- Khẳng định sức mạnh của dân tộc Việt Nam, nâng cao lòng tự hào tự cường chính đáng cho dân tộc ta, củng cố niềm tin cho nhân dân, góp phần xây đắp thêm truyền thống quân sự Việt Nam

- Để lại bài học kinh nghiệm quý báu

(tổng điểm 10)

PHÒNG GD&ĐT LẠC THỦY                           KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG TH&THCS LẠC LONG                    NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Lịch sử 8
Thời gian : 45  phút 
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

1.Tính chất của Công xã Pari 1871 là:

	a. Cách mạng vô sản
	b. Cách mạng tư sản

	c. Cách mạng xã hội chủ nghĩa
	


2.Dấu hiệu nào đưa các nước tư bản chuyển từ giai đoạn chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền:

	a. Kinh tế phát triển
	b. Các công ty độc quyền ra đời

	c. Tăng cường thuộc địa
	d. Chính sách đối nội, đối ngoại phản động


3.Đặc điểm của đế quốc Đức là:

	a. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi
	b.Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến

	c. Chủ nghĩa đế quốc thực dân
	d. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt


4.Thể chế chính trị của Anh là:

	a. Theo thể chế cộng hòa
	b. Theo thể chế liên bang

	c. Là nước quân chủ lập hiến
	d. là nước tư sản


5.Xã hội Liên Xô có giai cấp nào?

	a. Tư sản và vô sản
	b. Tư sản và trí thức

	c. Địa chủ phong kiến và nông dân
	d. Công nhân và nông dân


6.Nước nào đã châm ngòi lửa cho cuộc chiến tranh Thế giới thứ 2 (1939-1945):

	a. Đức
	b. Anh
	c. Pháp
	d. Mỹ


II. Phần tự luận: (7 điểm)
  Câu 1: Tại sao nói cuối thế kỷ 19, chủ nghia tư bản đã trở thành hệ thống trên thế giới?

 (2 điểm)

  Câu 2: Em hãy cho biết nội dung của chính sách kinh tế mới của Nga (1921) và theo em chính sách này có tác dụng gì? Tại sao nước Nga phải thay chính sách "cộng sản thời chiến" sang "chính sách kinh tế mới" ? (3 điểm)

  Câu 3: Cuộc chiến  tranh Thế giới thứ 2 (1939-1945) đã gây ra hậu quả gì cho nhân loại? (2 điểm)
Đáp án

I. Phần trắc nghiệm

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	a
	b
	b
	c
	d
	a


II. Phần tự luận:
  Câu 1:


- Vì: Cuối thế kỷ XIX, một loạt các nước trên thế giới đã đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, làm cho tư bản chủ  nghĩa   trở thành hệ thống trên thế giới. (1 điểm)


  Câu 2: 

 - Nội dung của chính sách kinh tế mới 

   + Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng chế độ thu thuế lương thực

   + Thực hiện tự do buôn bán, cho phép tư nhân mở các xí nghiệp nhỏ.(1 điểm)

 - Tác dụng:

   +Nông nghiệp và các ngành kinh tế khác được phục hồi và phát triển.

   +Đời sống nhân dân được cải thiện. (1điểm)

 - Vì: Hoàn cảnh đất nước → Tâm lí người dân thay đổi.(1  điểm)

  Câu 3: Hậu quả của Chiến tranh Thế giới thứ 2 (1939-1945)

   Là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất, tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người 

   (60 triệu người chết, 90 triệu người tàn tật và những thiệt hại vật chất khổng lồ)

    (3 điểm).

Hùng vương


Lạc hầu – Lạc tướng


(Trung ương)





Lạc tướng


(Bộ)





Lạc tướng


(Bộ)





Bộ chính


 (Chiềng, chạ)





Bộ chính


 (Chiềng, chạ)





Bộ chính


 (Chiềng, chạ)








